
Trường MN Cẩm Minh

1 Lê Hồng Phòng 15/10/1991 Đại học
Giáo dục mầm 

non
28/4/2015

2 Trần Thị Sáu 10/09/1992 Đại học
Giáo dục mầm 

non
28/4/2015

Trường MN Cẩm Lạc

3 Nguyễn Thị Minh 25/05/1989 Cao đẳng
Giáo dục mầm 

non
20/4/2015

4 Thiều Thị Hương 28/02/1989 Cao đẳng
Giáo dục mầm 

non
01/10/2011

Trường MN Cẩm Trung

5 Nguyễn Thị Thắm 2/4/1987 Đại học
Giáo dục mầm 

non
21/9/2009

6 Phan Thị Nhuận 8/6/1987 Đại học
Giáo dục mầm 

non
22/9/2009

7 Nguyễn Thị Tuyết 21/05/1987 Trung cấp
Giáo dục mầm 

non
01/11/2012

8 Trần Thị Kim Oanh 10/10/1991 Cao đẳng
Giáo dục mầm 

non
01/11/2012

9 Nguyễn Thị Đức 01/09/1989 Đại học
Giáo dục mầm 

non
01/11/2012

Trường MN Cẩm Lĩnh

10 Trần Thị Thúy 15/05/1985 Đại học
Giáo dục mầm 

non
21/9/2009

11 Nguyễn Thị Thuỷ 01/09/1991 Đại học
Giáo dục mầm 

non
01/11/2012

12 Nguyễn Thị Thái 01/02/1990 Đại học
Giáo dục mầm 

non
01/11/2012

13 Trần Thị Hằng 16/02/1991 Trung cấp
Giáo dục mầm 

non
20/4/2015

Trường MN Cẩm Lộc

14 Trương Thị Tiến 10/03/1989 Cao đẳng
Giáo dục mầm 

non
21/9/2011
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HUYỆN CẨM XUYÊN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN ĐẶC CÁCH GIÁO VIÊN MẦM NON 

Trình độ
Chuyên ngành 

đào tạo

(Kèm theo Thông báo số  1740 /TB-UBND ngày  22/6/2020 của UBND huyện)

ST

T
Họ và tên

Ngày tháng 

năm sinh

Trình độ chuyên môn



Thời gian ký 

hợp đồng lao 

động

Ghi chú
Trình độ

Chuyên ngành 

đào tạo

ST

T
Họ và tên

Ngày tháng 

năm sinh

Trình độ chuyên môn

Trường MN Cẩm Hà

15 Nguyễn Thị Thủy 03/06/1987 Đại học
Giáo dục mầm 

non
21/9/2009

16 Nguyễn Thị Phượng 28/08/1988 Đại học
Giáo dục mầm 

non
21/9/2009

17 Phạm Thị Mai 07/05/1989 Đại học
Giáo dục mầm 

non
24/9/2011

Trường MN Cẩm Sơn

18 Lương Thị Huyền 16/11/1985 Đại học
Giáo dục mầm 

non
18/9/2009

19 Nguyễn Thị Cảnh 03/06/1988 Đại học
Giáo dục mầm 

non
18/9/2009

Trường MN Cẩm Thịnh

20 Nguyễn Thị Mai 05/03/1990 Đại học
Giáo dục mầm 

non
01/11/2012

21 Hoàng Thị Trang 11/03/1992 Đại học
Giáo dục mầm 

non
01/11/2012

Trường MN Cẩm Hưng

22 Nguyễn Thị Năng 03/09/1989 Đại học
Giáo dục mầm 

non
24/9/2011

23 Phạm Thị Phương 30/05/1988 Cao đẳng
Giáo dục mầm 

non
23/9/2011

24 Đặng Thị Lộc 12/10/1982 Cao đẳng
Giáo dục mầm 

non
22/9/2009

25 Nguyễn Thị Hà 03/06/1988 Đại học
Giáo dục mầm 

non
01/10/2009

26 Đặng Thị Châu 21/01/1989 Đại học
Giáo dục mầm 

non
22/9/2011

Trường MN Thị trấn Cẩm Xuyên

27 Nguyễn T Hải Yến 02/06/1989 Đại học
Giáo dục mầm 

non
22/9/2010

28 Trần Thị Diệu 10/07/1989 Đại học
Giáo dục mầm 

non
01/11/2012

29 Bùi Thị Tình 20/10/1986 Đại học
Giáo dục mầm 

non
20/9/2009
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30 Bùi Thị Ngọc Hà 15/10/1987 Đại học
Giáo dục mầm 

non
21/9/2011

Trường MN Nam Phúc Thăng 1

31 Lê Thị Thu Thuỷ 07/08/1991 Cao đẳng
Giáo dục mầm 

non
02/11/2012

Trường MN Cẩm Phúc

32 Phan Thị Hoài Nhân 01/10/1989 Đại học
Giáo dục mầm 

non
22/9/2011

33 Võ Thị Ngân 05/07/1988 Cao đẳng
Giáo dục mầm 

non
21/9/2011

34 Phan Thị Hằng 26/05/1986 Cao đẳng
Giáo dục mầm 

non
02/11/2012

35 Nguyễn Thị Yến 21/02/1990 Đại học
Giáo dục mầm 

non
31/10/2011

Trường MN Thị trấn Thiên Cầm

36 Trương Thị Hoa 14/03/1990 Cao đẳng
Giáo dục mầm 

non
01/11/2012

37 Nguyễn Thị Thu 10/03/1989 Đại học
Giáo dục mầm 

non
01/11/2012

38 Nguyễn Thị Trang 16/03/1993 Trung cấp
Giáo dục mầm 

non
02/11/2012

Trường MN Cẩm Nhượng

39 Nguyễn Thị Huyền Trang 15/05/1989 Đại học
Giáo dục mầm 

non
20/4/2015

40 Bùi Thị Huân 04/03/1989 Đại học
Giáo dục mầm 

non
20/4/2015

41 Phạm Thùy Dung 25/12/1987 Cao đẳng
Giáo dục mầm 

non
26/9/2011

42 Lê Thị Dung 19/03/1989 Đại học
Giáo dục mầm 

non
26/9/2011

43 Tôn Thị Trang 14/01/1987 Đại học
Giáo dục mầm 

non
01/9/2009

Trường MN Cẩm Dương

44 Nguyễn Thị Ngọc 13/07/1988 Cao đẳng
Giáo dục mầm 

non
21/9/2011
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45 Lê Thị Nguyệt 02/04/1989 Đại học
Giáo dục mầm 

non
01/11/2012

Trường MN Yên Hòa

46 Đinh Thị Lộc 20/07/1988 Đại học
Giáo dục mầm 

non
25/9/2011

47 Nguyễn Thị Liễu 10/02/1990 Đại học
Giáo dục mầm 

non
25/9/2011

48 Trần Thị Hường 18/09/1991 Đại học
Giáo dục mầm 

non
01/11/2012

49 Nguyễn Thị Thiết 15/06/1989 Đại học
Giáo dục mầm 

non
06/11/2010

Trường MN Cẩm Quang

50 Trần Thị Ngân 20/05/1990 Đại học
Giáo dục mầm 

non
01/11/2012

51 Lê Thị Vân Anh 20/09/1993 Đại học
Giáo dục mầm 

non
20/04/2015

52 Nguyễn Thị Thơ 20/08/1991 Cao đẳng
Giáo dục mầm 

non
20/04/2015

53 Trần Thị Phương 21/12/1992 Đại học
Giáo dục mầm 

non
20/04/2015

Trường MN Cẩm Bình

54 Nguyễn Thị Phương 20/10/1989 Đại học
Giáo dục mầm 

non
01/11/2012

55 Nguyễn Thị Thu 20/11/1989 Đại học
Giáo dục mầm 

non
01/11/2012

Trường MN Cẩm Thành

56 Đào Thị Quyên 28/07/1989 Đại học
Giáo dục mầm 

non
22/09/2011

57 Đặng Thị Trang 18/06/1991 Đại học
Giáo dục mầm 

non
01/11/2012

58 Hoàng Thị Như Quỳnh 24/02/1992 Đại học
Giáo dục mầm 

non
01/05/2015

Trường MN Cẩm Vịnh

59 Nguyễn Thị Loan 31/10/1990 Cao đẳng
Giáo dục mầm 

non
02/4/2015

60 Nguyễn Thị Kiều Dung 06/03/1993 Đại học
Giáo dục mầm 

non
02/4/2015
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61 Hoàng Thị Hằng 23/08/1993 Đại học
Giáo dục mầm 

non
02/4/2015

Trường MN Cẩm Thạch

62 Nguyễn Thị Nghĩa 05/07/1990 Cao đẳng
Giáo dục mầm 

non
24/9/2011

63 Lê Thị Thanh Ngoan 10/10/1983 Cao đẳng
Giáo dục mầm 

non
02/10/2009

64 Nguyễn Thị Duyên 14/04/1990 Cao đẳng
Giáo dục mầm 

non
05/11/2011

65 Bùi Thị Nhung 10/07/1990 Đại học
Giáo dục mầm 

non
01/11/2012

Trường MN Lê Duẩn

66 Bùi Thị  Tuyết 02/09/1987 Cao đẳng
Giáo dục mầm 

non
22/9/2009

67 Nguyễn Thị Vân 06/08/1988 Đại học
Giáo dục mầm 

non
22/9/2009

68 Trịnh Thị Toàn 20/03/1987 Đại học
Giáo dục mầm 

non
21/9/2011

69 Dương Thị Toàn 11/02/1990 Cao đẳng
Giáo dục mầm 

non
22/9/2010

Trường MN Cẩm Mỹ

70 Dương Thị Long 20/10/1987 Đại học
Giáo dục mầm 

non
15/10/2011

71 Dương Thị Hương 10/06/1987 Đại học
Giáo dục mầm 

non
20/9/2009

72 Nguyễn Thị Lan 12/03/1989 Cao đẳng
Giáo dục mầm 

non
24/9/2011

Trường MN Cẩm Quan

73 Nguyễn Thị Minh 13/02/1991 Đại học
Giáo dục mầm 

non
17/4/2015
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